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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số: 158/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2019


NGHỊ QUYẾT
Thông qua danh mục các Dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện

 các Dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến luật quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của UBND tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 396/TTr-UBND ngày     30 tháng 11 năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 1107/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các Dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:
1. Thông qua danh mục 152 Dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư  năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

1.1. Các Dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, công trình sự nghiệp công cấp địa phương (Điểm a Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 17 Dự án, diện tích đất thu hồi 2,73 ha. 

1.2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải (Điểm b Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 81 dự án, diện tích đất thu hồi 129,54 ha.

1.3. Các dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; Dự án Tái định cư; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng (Điểm c Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 24 Dự án, diện tích đất thu hồi 20,89 ha.

1.4. Các Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): 30 Dự án, diện tích đất thu hồi 154,02 ha.

(Biểu số 01, số 02 kèm theo)

2. Điều chỉnh diện tích, loại đất thu hồi đối với 05 Dự án (tổng diện tích thu hồi giảm 0,25 ha, trong đó: Đất trồng lúa giảm 0,85 ha, đất rừng phòng hộ tăng 0,6 ha) được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 143/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2019) để thực hiện Dự án đầu tư năm 2020.

(Biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 
- Đảng ủy HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh; 
- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Nguyễn Thái Hưng




Biểu số 01

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT                                                                                                                                          THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh)

	STT
	Đơn vị hành chính
	Số công trình
	Tổng diện tích thu hồi
	Phân theo các Điểm thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai

	
	
	
	
	Điểm a
	Điểm b
	Điểm c
	Điểm d

	
	
	
	
	Số Dự án
	Diện tích (m2)
	Số Dự án
	Diện tích (m2)
	Số Dự án
	Diện tích (m2)
	Số Dự án
	Diện tích (m2)

	
	TOÀN TỈNH
	152
	3.078.574
	17
	27.307
	81
	1.302.171
	24
	208.901
	30
	1.540.195

	
	Diện tích (ha)
	152
	307,86
	17
	2,73
	81
	130,22
	24
	20,89
	30
	154,02

	1
	Thành phố Sơn La
	23
	389.715
	1
	597
	5
	19.122
	5
	55.570
	12
	314.426

	2
	Huyện Quỳnh Nhai
	2
	51.000
	-
	-
	2
	51.000
	-
	-
	-
	-

	3
	Huyện Thuận Châu
	11
	45.503
	4
	10.200
	5
	23.139
	1
	5.364
	1
	6.800

	4
	Huyện Mường La
	3
	338.830
	-
	-
	3
	338.495
	-
	-
	-
	-

	5
	Huyện Sông Mã
	6
	38.830
	1
	200
	1
	20.000
	1
	600
	3
	18.030

	6
	Huyện Mai Sơn
	19
	114.304
	2
	2.000
	15
	111.304
	2
	1.000
	-
	-

	7
	Huyện Yên Châu
	15
	73.978
	-
	-
	10
	66.450
	4
	5.567
	1
	1.961

	8
	Huyện Mộc Châu
	6
	935.100
	1
	600
	-
	-
	1
	107.000
	4
	827.500

	9
	Huyện Bắc Yên
	40
	240.588
	1
	750
	33
	175.160
	2
	12.700
	4
	51.978

	10
	Huyện Phù Yên
	19
	617.900
	5
	4.900
	4
	462.400
	8
	21.100
	2
	129.500

	11
	Huyện Sốp Cộp
	3
	31.160
	1
	1.060
	2
	30.100
	-
	-
	-
	-

	12
	Huyện Vân Hồ
	5
	202.000
	1
	7.000
	1
	5.000
	-
	-
	3
	190.000


Biểu số 02

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62                                                                                                                   LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh)
	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm thực hiện dự án
	Diệntíchđã thựchiện
	Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2)
	Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật  Đẩt đai
	Nguồn vốn thực hiện

	
	
	
	
	Tổng DT  thu hồi (m2)
	Đất trồng lúa
	Đất rừng      phòng hộ
	Đất rừng       đặc dụng
	Đất khác còn lại
	
	Số ký hiệu văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư
	Nguồn vốn
	Số tiền (triệu đồng)
	Năm kế hoạch thực hiện

	
	
	
	
	
	Ruộng  02 vụ
	Ruộng 01 vụ
	Lúa nương
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	

	
	TOÀN TỈNH (M2)
	
	
	3.078.574
	187.877
	92.469
	0
	0
	34.900
	0
	500
	2.762.828
	
	
	
	
	

	
	TOÀN TỈNH (HA)
	
	
	307,86
	18,79
	9,25
	-
	-
	3,49
	-
	0,05
	276,28
	
	
	
	
	

	I
	THÀNH PHỐ SƠN LA
	
	
	389.715
	49.183
	47.309
	-
	-
	1.500
	-
	-
	291.723
	
	
	
	
	

	I
	Đường bản Tam - bản Phiêng Tam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La
	Xã            Chiềng Đen
	
	12.000
	
	
	
	
	1.500
	
	
	10.500
	Điểm b
	QĐ số 2307         QĐ-UBND ngày 03/9/2019 của UBND TP
	NTM; ngân sách TP
	55.000
	2019              -                2020

	2
	Dự án bồi thướng, hỗ trợ Tái định cư khi thu hồi đất của các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở cao và rất cao thuộc tổ 10 phường Chiềng Lề, thành phổ Sơn La
	Phường Chiềng Lề
	
	34.000
	
	
	
	
	
	
	
	34.000
	Điểm d
	QĐ số 2155              QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND TP
	Ngân sách thành phố
	12.000
	2019               -               2020

	3
	Đường vào trụ sở làm việc Trung tâm y tế thành phố Sơn La
	Xã              Chiềng           Sinh
	
	629
	429
	
	
	
	
	
	
	200
	Điểm b
	QĐ số 1667             QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND TP
	Vốn                   ngân sách thành phố
	730
	2018              -              2019

	4
	Dự án đầu tư xây dựng trạm bơm PS2 thuộc hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố
	Phường Chiềng An
	
	593
	
	
	
	
	
	
	
	593
	Điểm b
	QĐ số 831              QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP
	Vốn ODA của Chính phủ CHLB Đức 70%; Vốn ngân sách nhà nước đối     ứng 30%
	724.287 cho bao gồm toàn bộ Dự án
	2009              -            2020

	5
	Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Ban quản lý dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố
	Phường Chiềng An
	
	597
	
	
	
	
	
	
	
	597
	Điểm a
	QĐ số 831               QĐ-UBND ngày 30/3/2019 của UBND TP
	Vốn ODA 70%;  đối   ứng 30%
	724.287 cho bao gồm toàn bộ Dự án
	2009             -                 2020

	6
	Quy hoạch khu dân cư bản Dửn, đường Chu Văn An nhánh l
	Phường Quyết Tâm
	
	1.859
	
	
	
	
	
	
	
	1.859
	Điểm d
	QĐ số 2044     QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND TP
	Được xác định khi thực hiện Dự án
	120
	2019                 -               2021

	7
	Khu dân cư và dịch vụ bản Cang, phường Chiềng Sinh, thành phố                 Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	
	34.527
	4.184
	2.309
	
	
	
	
	
	28.034
	Điểm d
	QĐ số 464              QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND TP
	Ngân sách thành phố từ tiền đấu giá QSDĐ
	38 189
	2018             -              2020

	8
	Dự án Nhà văn hóa và sân thể thao          tổ 3, phường Chiềng Cơi thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Cơi
	
	1.570
	
	
	
	
	
	
	
	1.570
	Điếm c
	QĐ số 2113           QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND TP
	NS thành phố và tiền bán đấu giá Nhà văn hóa
	14 990
	2017             -             2019

	9
	Nhà văn hóa Tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần
	Xã Chiềng Ngần
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm c
	QĐ số 2636         QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND TP
	NSNN hỗ trợ 362.5 triệu; nhân dân đóng góp 362.5 triệu
	725
	2019              -                 2020

	10
	Đường vào nhà văn hóa Tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần
	Xã Chiềng Ngần
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	600
	Điếm b
	QĐ số 2636           QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND TP
	NSNN hỗ trợ 362.5 triệu; nhân dân đóng góp 362.5 triệu
	725
	2019            -               2020

	11
	Quy hoạch mở rộng khu dân cư bản Cang, phường Chiềng Sinh
	Phường Chiềng Sinh
	
	30.125
	4.600
	
	
	
	
	
	
	25.525
	Điểm d
	QĐ số 2295           QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND TP
	Được xác định khi triển khai dự án
	17.718
	2019              -                2024

	12
	Khu dân cư bản Buổn, phường Chiềng Cơi gắn với suối thoát lũ khu vực từ Công ty Cổ phần thực phẩm Sơn La đến Khu bản Buổn
	Phường Chiềng Cơi
	
	150.608
	30.000
	
	
	
	
	
	
	120.608
	Điểm d
	QĐ số 3066            QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND TP
	Được xác định khi triển khai dự án
	176.568
	2018               -                2020

	13
	Khu đất TĐC Dự án Công ty Cổ phần Giống cây trồng Sơn La tại bản Híp, xã Chiềng Ngẩn, thành phố Sơn La
	Xã Chiềng Ngần
	
	3.530
	
	
	
	
	
	
	
	3.530
	Điểm d
	QĐ số 1179           QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND TP
	Ngân sách TP
	600
	2020

	14
	Đầu tư xây dựng Trung tâm chia chọn - Bưu điện tỉnh Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	
	2.300
	2.000
	
	
	
	
	
	
	300
	Điểm c
	QĐ số 2412           QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh
	Vốn Bưu điện tỉnh
	17.463
	2017                -              2018

	15
	Đầu tư xây dựng khu tập thể CBCNV quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Sơn La
	Phường Chiềng An
	
	6.200
	6.200
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm c
	CV số 1861    UBND-KT ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh
	Tập đoàn Điện lực  Việt Nam
	3.640
	2017                -              2018

	16
	Thu hồi đất của một số cơ quan, doanh nghiệp để bố trí cho các hộ dọc tuyến đường Điện Biên (QL6) thực hiện Dự án khu Quảng trường Tây Bắc và Ao cá Bác Hồ
	TP Sơn La
	
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	30.000
	Điểm d
	CV số  3880 CV/TU ngày 18/12/2018 của Tỉnh ủy Sơn La
	Ngân sách tỉnh
	20.000
	2017                -              2018

	17
	Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thủy sản Sơn La để làm khu tái định cư dự án khu đô thị Hồ Tuổi trẻ).
	Phường Chiềng An
	
	5.300
	
	
	
	
	
	
	
	5.300
	Điểm b
	CV số 3672 UBND-KT ngày 08/11/2017;         CV số 3692   UBND-KT ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh
	Đối ứng tỉnh
	10.000
	2017                -              2018

	18
	Dự án chỉnh trang đô thị (khu vực cổng bến xe khách Sơn La)
	Phường Quyết Tâm
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	Điểm d
	CV số 2140            UBND-KT ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh: HĐND TP thông qua ngày 25/11/2019
	Ngân sách TP
	1.000
	2020

	19
	Dự án Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 5, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La (bổ sung Quyết định số 1962/QĐT 10/8/2018)
	Phường Chiềng Sinh
	
	10.000
	1.770
	
	
	
	
	
	
	8.230
	Điểm d
	QĐ số 442             QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh
	Ứng quỹ  phát triển đất đai
	15.120
	2020

	20
	Điểm dân cư nhóm 7, tổ 4 phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La
	Phường Quyết Tâm
	
	807
	
	
	
	
	
	
	
	807
	Điềm d
	QĐ số 478          QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND tỉnh
	Kiến nghị cử tri TĐC tại chỗ (cà phê Minh Tiến)
	Giao đất có thu tiền sử dụng đất
	2020

	21
	Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu dân cư trục đường Quốc lộ 4G phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	
	13.997
	
	
	
	
	
	
	
	13.997
	Điểm d
	QĐ số 2297            QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND TP
	Kiến nghị              cử tri (TĐC Dự án TT Giáo hội             Phật giáo)
	
	2020

	22
	Dự án Trung tâm Thể dục - Thể thao tỉnh Sơn La
	Phường Chiềng Sinh
	
	45.000
	
	45.000
	
	
	
	
	
	
	Điểm c
	QĐ số 3128             QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh
	NS huyện
	112.000
	2017              -                 2020

	23
	Thu hồi đất của Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông Sơn La tại lô 2 Quyết Thắng và tổ 9 Quyết Tâm
	Phường Quyết Thắng; Quyết Tâm
	
	3.973
	
	
	
	
	
	
	
	3.973
	Điểm d
	QĐ số 3290            QĐ-UBND ngày 28/12/2018
	Nhà đầu tư
	2.000
	2017              -                20I8

	II
	HUYỆN YÊN CHÂU
	
	
	73.978
	4.050
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	69.928
	
	
	-
	48.211
	

	1
	Cầu bản Hượn, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu
	Xã          Chiềng Đông
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	200
	Điểm b
	QB số 958          QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	900
	2018           -            2020

	2
	Nâng cấp mở rộng đường Bó Kiếng - Co Sáy, xã Chiềng Hặc, huyện               Yên Châu
	Xã        Chiềng Hặc
	
	14.000
	
	
	
	
	
	
	
	14.000
	Điểm b
	QB số 944            QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	8.800
	2018          -          2020

	3
	Nhà văn hóa bản Chi Đảy, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu
	Xã             Chiềng Hặc
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm c
	QĐ số 954            QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	750
	2018            -          2020

	4
	Nhà văn hóa bản Mé, xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu
	Xã          Chiềng Khoi
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm c
	QĐ số 957            QD-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	1.200
	2018                -                  2020

	5
	Nâng cấp mở rộng đường Keo          Đồn - Ta Liễu, xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Xã             Chiềng On
	
	15.000
	
	
	
	
	
	
	
	15.000
	Điểm b
	QĐ số 963          QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	9.600
	2018           -              2020

	6
	Đường Mai Ngập - Chiềng Sàng,           xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu
	Xã            Chiềng Sàng
	
	12.000
	
	
	
	
	
	
	
	12.000
	Điểm b
	QB số 935              QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	2.600
	2018-2020

	7
	Nâng cấp mở rộng đường từ bản Đin Chí - bản Pa Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	Xã          Chiềng Tương
	
	12.000
	
	
	
	
	
	
	
	12.000
	Điểm b
	QĐ số 952            QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	8.000
	2018                  -            2020

	8
	Nâng cấp mở rộng đường QL6C - bản Tô Buông, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu
	Xã                 Lóng Phiêng
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	6.000
	Điểm b
	QĐ số 962            QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	5.000
	2018               -                 2020

	9
	Nâng cấp mở rộng đường QL6C – Huổi Sai, xã Phiêng Khoài, huyện       Yên Châu
	Xã               Phiêng Khoài
	
	2.400
	
	
	
	
	
	
	
	2.400
	Điểm b
	QĐ số 956             QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	2.500
	2018               -                 2020

	10
	Nâng cấp mở rộng đường QL6C - Tam Thanh, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu
	Xã                    Phiêng Khoài
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	800
	Điểm b
	QĐ số 955         QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG xây dựng NTM
	5.000
	2018                -                2020

	11
	Chợ nông sản huyện Yên Châu
	Xã                    Sập Vạt
	
	4.167
	
	
	
	
	
	
	
	4.167
	Điểm c
	QĐ số 949            QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	2.000
	2018                -                2020

	12
	Nhà Văn hóa bản Tà Làng Thấp, xã Tú Nang, huyện Yên Châu
	Xã                   Tú Nang
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	400
	Điểm c
	QĐ số 960                QB-UBND ngày 30/8/2019 cua UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	1.000
	2018                -                2020

	13
	Dự án đấu giá khu đất QH trung tâm xã Chiềng On
	Xă             Chiềng On
	
	1.961
	
	
	
	
	
	
	
	1.961
	Điểm d
	QĐ số 1006            QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND huyện
	Nguồn thu cấp QSDĐ
	861,0
	2020

	14
	Đường nội đồng bản Đán, xã Chiềng Sàng
	Xã            Chiềng Sàng
	
	1.050
	1.050
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	QĐ số 665           QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện
	NSNN hỗ trợ 17,2 triệu; ND đóng góp 42,7 triệu
	59,9
	2020

	15
	Đường nội đồng bản Mai Ngập, xã Chiềng Sàng
	Xã               Chiềng Sàng
	
	3.000
	3.000
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	QĐ số 665               QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện
	NSNN hỗ trợ 106,6 triệu; ND đóng góp 249,8 triệu
	356.4
	2018                -                  2020

	III
	HUYỆN SỐP CỘP
	
	
	31.160
	3.160
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28.000
	-
	-
	-
	
	

	1
	Đường giao thông nội đồng bản Dồm, xã Dồm Cang
	Xã                     Dồm Cang
	
	2.100
	2.100
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	QĐ số 614               QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	1.352
	2020              -                 2021

	2
	Nâng cấp đường giao thông Huổi Phúc - Sam Quảng, xã Mường Lèo
	Xã                    Mường Lèo
	
	28.000
	
	
	
	
	
	
	
	28.000
	Điểm b
	QĐ số 1077              QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	7.240
	2020

	3
	Mở rộng trường Mầm non Hoa Ban, xã Mường Và
	Xã               Mường Và
	
	1.060
	1.060
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm a
	QĐ số 1349            QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	7.800
	2020

	IV
	HUYỆN SÔNG MÃ
	
	
	38.830
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	38.830
	-
	-
	-
	71.950
	

	1
	Trạm bảo vệ rừng xã Mường Cai
	Xã             Mường Cai
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	200
	Điểm a
	QĐ số 2690         QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh
	Ngân sách TW & tỉnh
	1.200
	2019                 -                2020

	2
	Đường Mường Hung - Chiềng Khương, Huyện Sông Mã (giai đoạn II)
	Mường Hung - Chiềng Khương
	
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	20.000
	Điểm b
	QĐ số 1986               QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	70.000
	2020               -                2022

	3
	Nhà văn hóa bản Ỏ, xã Mường Sai
	Xã                 Mường Sai
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	600
	Điểm c
	QĐ số 2219            QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	750
	2020

	4
	Khu dân cư mới xã Yên Hưng (Đấu giá khu đất Trụ sở xã Yên Hưng cũ)
	Xã          Yên Hưng
	
	3.730
	
	
	
	
	
	
	
	3.730
	Điểm d
	Khai thác tạo nguồn thu từ đất
	Đấu giá đất
	
	2019                 -                  2020

	5
	Khu dân cư mới xã Yên Hưng (Đấu giá khu đất Trạm y tế xã Yên Hưng cũ)
	Xã              Yên Hưng
	
	1.300
	
	
	
	
	
	
	
	1.300
	Điểm d
	Khai thác tạo nguồn thu từ đất
	Đấu giá đất
	
	2020

	6
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng nguy cơ sạt lở đất do thiên tai gây ra của bản Lọng Lót, xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	Bản Lọng Lót, xã Mường Sai
	
	13.000
	
	
	
	
	
	
	
	13.000
	Điểm d
	CV số 2313           TT-HĐND ngày 11/10/2019 của Thường trực HĐND tỉnh
	Ngân sách tỉnh 8 tỷ + huyện 11 tỷ
	19.000
	2020

	V
	HUYỆN MAI SƠN
	
	
	114.304
	27.804
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	86.500
	-
	
	-
	753.824
	

	1
	Nước sinh hoạt bản Huổi Hài, xã Chiềng Chăn
	Xã              Chiềng Chăn
	
	400
	400
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	QĐ số 4836            QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	900
	2020

	2
	Cầu qua suối bản Bon, xã Chiềng Mai
	Xã          Chiềng Mai
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	Điểm b
	QĐ số 4902              QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	1.600
	2020

	3
	Kênh mương bản Lụng Và + Co Sâu, xã  Chiềng Mai
	Xã         Chiềng Mai
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ số 4903            QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	600
	2020

	4
	Kênh mương thoát lũ cho đồng ruộng, bản Nà Dong + Bản Cuộm I, xã Chiềng Mai
	Xã           Chiềng Mai
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ số 4840             QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	700
	2020

	5
	Nâng cấp, sửa chữa NSH liên bản: Bản Sum 1 + 2 + 3, xã Chiềng Mung
	Xã            Chiềng Mung
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ sổ 4850       QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	1.900
	2020

	6
	Nước sinh hoạt bản Co Hịnh, xã Chiềng Nơi
	Xã             Chiềng Nơi
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ số 4843           QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	1.000
	2020

	7
	NSH bản Lương, xã Mường Bằng
	Xã           Mường Bằng
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ số 4846            QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	860
	2020

	8
	Nước sinh hoạt bản Bó, xã Mường Bằng
	Xã              Mường Bằng
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ số 4847          QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	1.300
	2020

	9
	Nước sinh hoạt bản Cáp Na, xã Nà Bó
	Xã Nà Bó
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ số 4848              QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	2.500
	2020

	10
	Nước sinh hoạt bản Phiêng Phụ B, xã Phiêng Cằm
	Xã                 Phiêng Cằm
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ số 4851              QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	1.500
	2020

	11
	Nước sinh hoạt bản Pá Hốc, xã Tà Hộc
	Xã Tà Hộc
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	QĐ số 4839           QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	1.742
	2020

	12
	Trường Mầm non Chiềng Ve. Hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng điểm  Trung tâm
	Xã                Chiềng Ve
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	Điểm a
	QĐ số 2544           QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND huyện
	Chương trình MTQG nông thôn mới
	4.000
	2020

	13
	Trường mầm non Tà Hộc, bản Hộc, bản Heo, bản Pơn, Pá Hốc, Pù Tền, bản Bơ, xã Tà Hộc
	Xà Tã Hộc
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	Điểm a
	QĐ số 2295                 QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND huyện
	Nguồn               vồn TPCP thực hiện Dự án kiên cố hóa trường lớp học
	5.530
	2020

	14
	Hệ thống thủy lợi Nả Sản, huyện Mai Sơn (Khu đập đầu mối và lòng hồ)
	Xã               Chiềng Dong
	
	62.904
	27.404
	
	
	
	
	
	
	35.500
	Điếm b
	QĐ số 1095   QĐ-BNN-KH ngày 31/3/2017, QĐ số 4426    QĐ-BNN XD ngày 30/10/2017 của Bộ NN&PTNT
	Trái phiếu CP + NS tỉnh
	724.000

(gồm cả 04 hạng mục)
	2019             -          2020

	15
	Đường ra khu sản xuất bản Nà Hiên và Bản Vít
	Xã               Phiêng Pằn
	
	20.000
	
	
	
	
	
	
	
	20.000
	Điểm b
	QĐ số 1932              QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND huyện
	Chương trình NTM
	8.840
	2020

	16
	Đường giao thông nội bản Nong Mòn - Mai Thuận, xã Cò Nòi
	Xã                       Cò Nòi
	
	16.500
	
	
	
	
	
	
	
	16.500
	Điểm b
	QĐ số 1678          QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	2.750
	2020

	17
	Nhà Vãn hóa Bản Phiêng Khôm + Bản Nà Phặng, xã Chiềng Nơi
	Xã                Chiềng Nơi
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm c
	QĐ số 1680             QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	1.092
	2020

	18
	Đường giao thông nội bản Ít Có, xã Mường Bằng
	Xã                   Mường Bằng
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	6.000
	Điểm b
	QĐ số 1679               QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	1.850
	2020

	19
	Nhà Văn hóa bản Phiêng Phụ B + Bản Lọng Ban, xã Phiêng Cằm
	Xã               Phiêng Cằm
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm c
	QĐ số 1681             QĐ-UBND ngày 04/9/2019 của UBND huyện
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	1.050
	2020

	VI
	HUYỆN PHÙ YÊN
	
	
	617.900
	70.300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	547.600
	-
	-
	-
	
	

	1
	Xây dựng khu dân cư mới xã Huy Hạ
	Xã Huy Hạ
	
	30.000
	30.000
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm d
	QĐ số 1921              QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	30.000
	2019             -          2020

	2
	Xây dựng nhà máy thủy điện Hồng Ngài và đường dây 110 KV từ Nhà máy đến xã Tường Phù
	Xã                 Suối Bau, Sập Sa, Tường Phù, Gia Phù
	
	30.000
	400
	
	
	
	
	
	
	29.600
	Điểm b
	QĐ số 3323          QĐ-UBND 28/12/2017 của UBND tỉnh
	Doanh nghiệp
	300.000
	2019                  -              2020

	3
	Thủy điện Quang Huy
	Xã               Quang Huy
	
	424.400
	6.000
	
	
	
	
	
	
	418.400
	Điểm b
	QĐ số 1803              QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh
	Doanh nghiệp
	459.000
	2020             -          2021

	4
	Khu đô thị mới Phù Hoa
	Xã                Quang Huy
	
	99.500
	33.900
	
	
	
	
	
	
	65.600
	Điểm d
	QĐ số 658               QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND huyện
	Doanh nghiệp
	72.610
	2020

	5
	Nhà văn hóa bản Tang Lang
	Xã Đá Đỏ
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	400
	Điểm c
	QĐ số 1798              QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	6
	Lớp học Mầm non Bản Lao
	Xã                  Mường Bang
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm a
	QĐ số 1798              QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	1.100
	2020

	7
	Nhà Văn hóa bản Bèo
	Xã               Tường Phong
	
	1.400
	
	
	
	
	
	
	
	1.400
	Điểm a
	QĐ số 1798            QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	8
	Nhà Văn hóa bản Hạ Lương
	Xã              Tường Phong
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm a
	QĐ số 1798            QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	9
	Lớp học Mầm non bản Vặm
	Xã            Tường Phong
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	Điểm a
	QĐ số 1798           QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	1.000
	2020

	10
	Nhà Văn hóa bản Vặm
	Xã              Tường Phong
	
	1.000
	
	
	
	
	
	
	
	1.000
	Điểm c
	QĐ số 1798              QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	11
	Sân Thể thao bản Vặm
	Xã             Tường Phong
	
	18.000
	
	
	
	
	
	
	
	18.000
	Điểm c
	QĐ số 1798             QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	NS + nhân dân
	500
	2020

	12
	Nhà Văn hóa bản Suối Pa
	Xã              Kim Bon
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	400
	Điểm c
	QĐ số 1798             QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	13
	Nhà Văn hóa bản Suối Bương
	Xã             Kim Bon
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	400
	Điểm c
	QĐ số 1798           QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	14
	Nhà Văn hóa xã Mường Do
	Xã             Mường Do
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	300
	Điểm c
	QĐ số 1798          QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	15
	Nhà Văn hóa bản Bùa Chung 1
	Xã             Tường Phù
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	300
	Điểm c
	QĐ số 1798         QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	16
	Nhà văn hóa bản Bùa Chung 2
	Xã              Tường Phù
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	300
	Điểm c
	QĐ số 1798             QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	900
	2020

	17
	Trạm Y tế xã Mường Bang
	Xã                Mường Bang
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	Điểm a
	QĐ số 1798         QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện
	Ngân sách nhà nước
	3.800
	2020

	18
	Dự án sửa chữa đột xuất tràn Km 69 + 101 ĐT.114
	Xã                     Huy Hạ
	
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	Điềm b
	QĐ số 10                      QĐ-QBTĐB               của Quỹ Bảo trì đường bộ
	Quỹ Bảo trì đường bộ Sơn La
	8.188
	2019             -          2020

	19
	Dự án xử lý điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông đoạn Km 401 + 480 – Km 402 + 030 QL37, huyện Phù Yên
	Xã Suối Tọ, Suối Bau
	
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	6.000
	Điềm b
	QĐ số 3900         QĐ-TCĐBVN ngày 12/10/2018 của Tổng cục đường bộ VN
	Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương
	1.200.000
	           2020

	VII
	HUYỆN MỘC CHÂU
	
	
	935.100
	-
	40.000
	-
	-
	-
	-
	-
	895.100
	-
	-
	-
	
	

	1
	Tu bổ, tôn tạo di tích Đồn Mộc Ly
	Thị trấn Mộc Châu
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	600
	Điểm a
	QĐ số 2884           QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND huyện
	NS huyện
	15.000
	2019             -          2020

	2
	Khu đất bố trí di chuyển đàn bò sữa, Tiểu khu 34, xã Tân Lập
	Xã               Tân Lập
	
	800.000
	
	
	
	
	
	
	
	800.000
	Điểm d
	KH số 2309          KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	NS huyện
	5.000
	2020

	3
	Khu ở + dịch vụ khu đất HTX Hợp Nhất
	Thị trấn Mộc Châu
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	Điểm d
	QĐ số 1299          QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND huyện
	Nhà đầu      tư + NSH
	189.478
	2020

	4
	Xây dựng chùa Mường Sang (Chùa Vặt Hồng)
	Xã           Mường Sang
	
	107.000
	
	30.000
	
	
	
	
	
	77.000
	Điểm c
	QĐ số 1598          QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND huyện
	Nhá đàu tư
	30.800
	2020

	5
	Khu dân cư Bản Áng 3, xã Đông Sang
	Xã            Đông Sang
	
	10.000
	
	10.000
	
	
	
	
	
	
	Điểm d
	QĐ số 2010           QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện
	NS huyện
	12.000
	2020

	6
	San tầy đồi đá Ngã 3 Khách sạn Mường Thanh
	Thị trấn Mộc Châu
	
	16.000
	
	
	
	
	
	
	
	16.000
	Điểm d
	Thông báo số 892 TB/HU ngày 19/7/2019 của Huyện ủy
	NSH + nhà đầu tư
	293.000
	2020

	VIII
	HUYỆN VÂN HỒ
	
	
	202.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	202.000
	
	
	
	
	

	1
	Dự án bố trí dân cư vùng phòng chống thiên tai khu Tái định cư bản Nà Bai và bản Bó - Điểm Bó Đin
	Xã              Quang Minh
	
	50 000
	
	
	
	
	
	
	
	50.000
	Điểm d
	QĐ số 3267              QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
	Nhiều nguồn (QĐ số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012)
	18.957
	2018             -          2020

	2
	Dự án bố trí dân cư vùng phòng chống thiên tai khu Tái định cư bản Cong - Điểm Piêng Cảng
	Xã             Quang Minh
	
	80.000
	
	
	
	
	
	
	
	80.000
	Điểm d
	QĐ số 3267            QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
	Nhiều nguồn (QĐ số 1776/QĐ-TTg ngày  21/11/2012)
	10.020
	2018                  -              2020

	3
	Dự án bố trí dân cư vùng phòng tránh thiên tai sạt lở đá bản Phà Lè, xã Chiềng Yên
	Xã               Chiềng Yên
	
	60.000
	
	
	
	
	
	
	
	60.000
	Điểm d
	QĐ số 3267        QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
	Nhiều nguồn (QĐ số 1776/QĐ-TTg ngày  21/11/2012)
	13.237
	2018             -          2020

	4
	Dự án xử lý ngập úng khu vực khu         dân cư bản Pa Chè, xã Vân Hồ
	Xã Vân Hồ
	
	5.000
	
	
	
	
	
	
	
	5.000
	Điểm b
	QĐ số 880              QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện
	Lồng ghép
	4.200
	2020                   -                  2025

	5
	Trạm Y tế xã Xuân Nha
	Xã                Xuân Nha
	
	7.000
	
	
	
	
	
	
	
	7.000
	Điểm a
	QĐ số 1382         QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND huyện
	Xổ số            kiến thiết
	3.698
	2020

	IX
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	
	
	45.503
	7.800
	4.160
	-
	-
	-
	-
	-
	33.543
	
	
	
	
	

	1
	Nhà lớp học điểm Trường Mầm non Ta Tú - Lọng Dốm (nay là bản Ta Tú)
	Xã               Phỏng Lập
	
	800
	
	800
	
	
	
	
	
	
	Điểm a
	QĐ số 2056               QĐ-UBND ngày 06/72018 của UBND huyện
	NTM
	900
	2020

	2
	Thủy lợi Là Ta, bản Nà Khoang
	Xã             Phổng Lập
	
	3.360
	
	3.360
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	QĐ số 2056             QĐ-UBND ngày 06/72018 của UBND huyện
	NTM
	810
	2020

	3
	Thủy lợi bản Nà Ban
	Xã                  Phổng Lập
	
	6.800
	6.800
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	QĐ số 2056             QĐ-UBND ngày 06/72018 của UBND huyện
	NTM
	1.000
	2020

	4
	Trạm Y tế xã Phổng Lập
	Xã                   Phổng Lập
	
	4.200
	
	
	
	
	
	
	
	4.200
	Điểm a
	QĐ số 2200 SYT-KHTC ngày 17/12/2018 của Sở Y tế
	Chương trình chính sách ngành y tế do EU viện trợ
	3.500
	2020

	5
	Thủy lợi Tát Ẻo, bản Mầu Thái, xã Phổng Lập
	Xã                Phổng Lập
	
	2,054
	1.000
	
	
	
	
	
	
	1.054
	Điểm b
	QĐ số 2556             QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND huyện
	MTQG GNĐV
	1.400
	2020

	6
	Chỉnh trang đô thị theo QHXD chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất trường ĐH Tây Bắc cũ
	Thị trấn
	
	6.800
	
	
	
	
	
	
	
	6.800
	Điểm đ
	QĐ số 1260           QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện
	XDCB                  TT NSH + nguồn thu tiền SDĐ
	18.100
	2019             -          2021

	7
	Đường GT nội bộ trong khu đất trường ĐHTB cũ
	Thị trấn
	
	10.745
	
	
	
	
	
	
	
	10.745
	Điểm b
	QĐ số 1259/         QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện
	XDCĐ                TT NSH + nguồn thu tiền SDĐ
	13.392
	2019                  -              2021

	8
	Khu Tái định cư các Dự án đầu tư trên địa bàn thị trấn Thuận Châu
	Thị trấn
	
	5.364
	
	
	
	
	
	
	
	5.364
	Điểm c
	QĐ số 1258          QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND huyện
	XDCĐ                 TT NSH
	3.038
	2019             -          2020

	9
	Bến nước phòng cháy chữa cháy
	Thị trấn
	
	180
	
	
	
	
	
	
	
	180
	Điểm b
	QĐ số 4519            QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện
	NSH
	1.499
	2019                  -              2020

	10
	Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND-UBND xã Púng Tra
	Xã               Púng Tra
	
	4.500
	
	
	
	
	
	
	
	4.500
	Điểm a
	QĐ số 681             QĐ-UBND ngày 11/10/2019 của UBND huyện
	NS tỉnh chi đầu tư phát triển
	9.000
	2019                  -              2021

	11
	Trạm bảo vệ rừng thuộc BQL rừng đặc dụng phòng hộ Thuận Châu tại xã               Bản Lầm
	Xã                 Bản Lầm
	
	700
	
	
	
	
	
	
	
	700
	Điểm a
	QĐ số 2690         QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh
	NS Trung ương + NS tỉnh
	1.100
	2019             -          2020

	X
	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	240.588
	17.180
	500
	-
	-
	32.900
	-
	-
	190.008
	
	
	
	
	

	1
	Thủy lợi Búng Bay bản Cang
	Bản Cang Hợp, xã Phiêng Ban
	
	1.070
	1.070
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	KH số 1650            KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                   tư công
	695
	2020

	2
	Thủy lợi bản Pá Đông
	Bản Pá Đông, xã Hang Chú
	
	3.390
	3.390
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	QĐ số 2469          QĐ-UBND ngày  06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu              tư công
	1.200
	2019             -          2020

	3
	Nước sinh hoạt bản Chim Hạ
	Bản Chim Hạ, xã Chim Vàn
	
	2.900
	
	
	
	
	
	
	
	2.900
	Điểm b
	KH số 1650                KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu             tư công
	1.145
	2019                  -              2020

	4
	Nâng cấp sửa chữa NSH bản Tà Đỏ A
	Bản Tà             Đỏ A, xã Tạ Khoa
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	Điểm b
	KH số 1650                KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                  tư công
	985
	2019             -          2020

	5
	Nâng cấp sửa chữa NSH cây gạo bản Tra
	Bản Tra, xã Phiêng Côn
	
	1.330
	
	
	
	
	
	
	
	1.330
	Điểm b
	KH số 1650             KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu           tư công
	620
	2019                  -              2020

	6
	Nước sinh hoạt bản Suối Lềnh A
	Bản Suối Lềnh, xã Hang Chú
	
	3.910
	
	
	
	
	
	
	
	3.910
	Điểm b
	KH số 1650          KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu               tư công
	935
	2019             -          2020

	7
	Nước sinh hoạt bản Nậm Lin
	Bản Nậm Lin, xă Chiềng Sại
	
	2.100
	
	
	
	
	
	
	
	2.100
	Điểm b
	KH số 1650          KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu             tư công
	1.385
	2019                  -              2020

	8
	Sửa chữa nâng cấp NSH bản Suối Pứng
	Bản Suối Pứng, xă Chiềng Sại
	
	1.150
	
	
	
	
	
	
	
	1.150
	Điểm b
	KH số 1650           KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu             tư công
	315
	2019             -          2020

	9
	Nâng cấp sửa chữa NSH bàn Hua Noong Ọ A
	Ban Hua Noong Ọ A, xã Hua Nhàn
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	500
	Điểm b
	KH số 1650              KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu             tư công
	570
	2019                  -              2020

	10
	Nâng cấp sữa chữa NSH bản Khè A
	Bản Khè, xã Hua Nhàn
	
	960
	
	
	
	
	
	
	
	960
	Điểm b
	KH số 1650            KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                tư công
	621
	2019             -          2020

	11
	Thủy lợi khu Háng Sông A, bản Sồng Chống
	Bản Sồng Chống, xã Xím Vàng
	
	2.000
	2.000
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	KH số 1650             KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu               tư công
	1.778
	2019                  -              2020

	12
	Công trình kênh thủy lợi khu Thống Ly Qua Chế, bản Của Mang
	Bản Háng Chơ, xã Xím Vàng
	
	1.170
	1 170
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	KH số 1650             KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                 tư công
	1.509
	2019             -          2020

	13
	Nâng cấp nước sinh hoạt bản Chếu B
	Xã                Làng Chếu
	
	1.260
	
	
	
	
	
	
	
	1.260
	Điểm b
	KH số 1650             KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu               tư công
	492
	2019             -          2020

	14
	Nâng cấp nuớc sinh hoạt bản Háng B
	Bản Trang Dua Hang, xã Làng Chếu
	
	1.830
	
	
	
	
	
	
	
	1.830
	Điểm b
	KH số 1650            KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu             tư công
	502
	2019                  -              2020

	15
	Nước sinh hoạt bản Háng C
	Bản Trang Dua Hang, xã Làng Chếu
	
	1.930
	
	
	
	
	
	
	
	1.930
	Điểm b
	KH số 1650          KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu             tư công
	500
	2019               -                  2020

	16
	Đường sản xuất bản Nà Phán, bản Pù Lanh (1,1km x 5m)
	Bàn Nà Tiến, xã Chim Vàn
	
	5.500
	
	
	
	
	
	
	
	5.500
	Điểm b
	KH số 1650           KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu          tư công
	2,020
	2020

	17
	Đường bê tông từ bản Vàn đến đường Bắc Yên - Tà Hộc (1,1km x 5m)
	Bản Vàn, xã Chim Vàn
	
	5.500
	
	
	
	
	
	
	
	5.500
	Điểm b
	KH số 1650         KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu             tư công
	1 408
	2f)20

	18
	Đường Cao Đa Tạ Hộc - bản Suối Đay (0,85km x 5m)
	Bản Suối Đay, xă Chim Vàn
	
	4.300
	
	
	
	
	
	
	
	4 '00
	Điểm b
	KH số 1650        KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu           tư công
	1.460
	2020

	19
	Thủy lợi bản Chống Tra
	Xã                  Háng Đồng
	
	6.000
	6.000
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	KH số 1650             KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu          tư công
	3 000
	2CC0

	20
	Nước sinh hoạt Cáo B
	Xã                  Làng Chếu
	
	2.300
	
	
	
	
	
	
	
	2.300
	Điểm b
	KH số 1650         KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu            tư công
	1.300
	2020

	21
	Biển địa danh và tiểu cảnh thuộc  Dự án phát triển hạ tầng khu du lịch Tà Xùa
	Xã Tà Xùa
	
	2.840
	
	
	
	
	
	
	
	2.840
	Điểm b
	KH số 1650         KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                tư công
	2.370
	2020

	22
	Trung tâm giao lưu Lễ hội cộng đồng thuộc Dự án phát triển hạ tầng phục vụ du lịch Tà Xùa
	Xã Tã Xùa
	
	2.300
	
	
	
	
	
	
	
	2.300
	Điểm c
	KH số 1650         KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu               tư công
	500
	2020

	23
	Đồi vọng cảnh thuộc Dự án phát triển hạ tầng phục vụ Du lịch Tà Xùa  (giai đoạn 1)
	Xã Tã Xùa
	
	10.400
	
	
	
	
	10.400
	
	
	
	Điểm c
	KH số 1650             KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu              tư công
	1.000
	2020

	24
	NSH bản Liếm Xiên
	Bản Liếm Xiên, xã Song Pe
	
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	2.500
	Điểm b
	KH số 1650           KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu               tư công
	2.500
	2020

	25
	Sửa chữa NSH bản Pe
	Bản Pe,           xã Song Pe
	
	2.100
	
	
	
	
	
	
	
	2.100
	Điểm b
	KH số 1650                KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                tư công
	1.100
	2020

	26
	Sửa chữa NSH bản Co Mỵ
	Bản             Tân Tiến, xã                   Tạ Khoa
	
	1.300
	
	
	
	
	
	
	
	1.300
	Điểm b
	QĐ số 2223            QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện
	Vốn đầu                   tư công
	1.170
	2020

	27
	Nâng cấp sữa chữa NSH bản Suối Chẹn
	Xã                    Hua Nhàn
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	900
	Điểm b
	QĐ số 2223         QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện
	Vốn đầu             tư công
	900
	2020

	28
	Sửa chữa nâng cấp NSH bản Lải Ngải
	Bản Quế Sơn, xã Chiềng Sại
	
	2.900
	
	
	
	
	
	
	
	2.900
	Điểm b
	KH số 1650           KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu              tư công
	900
	2020

	29
	Thủy lợi Co Hải, bản Co Muồng
	Bản Co Muồng, xã Chiềng Sại
	
	1.400
	1.400
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	KH số 1650             KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu               tư công
	805
	2020

	30
	Nâng cấp sửa chữa NSH bản Mõm Bò
	Bản Quế Sơn, xã Chiềng Sại
	
	4.240
	
	
	
	
	
	
	
	4.240
	Điểm b
	KH số 1650              KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                tư công
	720
	2020

	31
	Thủy lợi Suối Hồ, bản En
	Bản En,  xã Phiêng Côn
	
	1.400
	1 400
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm b
	KH số 1650          KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                 tư công
	1.200
	2020

	32
	Nâng cấp sửa chữa NSH bản Suối Trắng
	Bản Suối Trắng, xã Phiêng Côn
	
	2.100
	
	
	
	
	
	
	
	2.100
	Điểm b
	KH số 1650           KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                   tư công
	1.530
	2020

	33
	Nâng cấp sửa chữa NSH bản Tăng
	Bản En,           xã Phiêng Côn
	
	1.500
	
	
	
	
	
	
	
	1.500
	Điểm b
	KH số 1650           KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                  tư công
	500
	2020

	34
	Nâng cấp nước sinh hoạt bản Háng Tâu
	Xã                      Xím Vàng
	
	1.380
	
	
	
	
	
	
	
	1.380
	Điểm b
	KH số 1650           KH-UBND ngày 06/9/2019 của UBND huyện
	Vốn đầu                tư công
	500
	2020

	35
	Dự án bổ sung quy hoạch thủy điện trên suối              Xím Vàng (thượng lưu thủy điện Xím Vàng 2)
	Xã Làng Chếu, xã Xím Vàng
	
	100.000
	
	500
	
	
	22.500
	
	
	77.000
	Điểm b
	QĐ số 1472        QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND tỉnh
	Vốn Doanh nghiệp
	527.084
	2018                - ​
2020

	36
	Khu đô thị mới (đấu giá nhà công vụ Điện lực)
	Thị trấn Bắc Yên
	
	591
	
	
	
	
	
	
	
	591
	Điểm d
	Khai thác tạo nguồn thu từ đất
	Tạo                nguồn thu
	
	2019

	37
	Khu đô thị mới (đấu giá đất Trụ sở Hạt kiểm lâm)
	Thị trấn Bắc Yên
	
	1.113
	
	
	
	
	
	
	
	1.113
	Điểm d
	Khai thác tạo nguồn thu từ đất
	Tạo                  nguồn thu
	
	2020

	38
	Khu đô thị mới (đấu giá đất Trụ sở Trạm chăn nuôi thú y cũ)
	Thị trấn Bắc Yên
	
	274
	
	
	
	
	
	
	
	274
	Điểm d
	Khai thác tạo nguồn thu từ đất
	Tạo                 nguồn thu
	
	2020

	39
	Nhà công vụ Điện Lực
	Thị trấn Bắc Yên
	
	750
	750
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm a
	QĐ số 2730a QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện
	Nguồn thu  từ đất
	2.799
	2019               -                2020

	40
	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Suối Sát
	Xã                        Tạ Khoa
	
	50.000
	
	
	
	
	
	
	
	50.000
	Điểm d
	QĐ số 625         QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện
	Chương               trình 30a                     + dân góp
	1.710
	2015                       -                 2020

	XI
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	
	51.000
	8.000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	43.000
	
	
	
	
	

	1
	Đường giao thông từ Trung tâm xã Nậm Ét - bản Pống - bản Cà
	Xã Nậm Ét
	
	18.000
	
	
	
	
	
	
	
	18.000
	Điểm b
	QĐ số 1775          QĐ-UBND ngày 13/10/2019;            QĐ số 998             QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND huyện
	Vốn 30a;  dân góp
	8.405
	2018              -                2020

	2
	Đường GTNT bản Muôn Sày - Nhà Sày,  xã Mường Sại
	Xã                Mường Sại
	
	33.000
	8.000
	
	
	
	
	
	
	25.000
	Điểm b
	QĐ số  1779    QĐ-UBND ngày 15/10/2019;           QĐ  số 1005   QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND huyện
	Vốn CT 135; dân góp
	8.350
	2020

	XII
	HUYỆN MƯỜNG LA
	
	
	338.495
	400
	500
	-
	-
	500
	-
	500
	336.595
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng trạm biến áp 220 Kv Mường La và đấu nối
	Xã               Mường Chùm
	
	38.500
	
	500
	
	
	
	
	
	38.000
	Điếm b
	QĐ số 1886           QĐ-EVNNPT ngày 18/10/2018 của Tổng Công ty Điện lực VN
	Tổng CTTTĐQG
	387.149
	2020

	2
	Tuyến đường dây 110 Kv đấu nối cụm thủy điện Chế tạo vào lưới điện Quốc gia)
	TT Ít Ong, xã Hua Trai, Pi Toong
	
	16.795
	400
	
	
	
	500
	
	500
	15.395
	Điểm b
	QĐ số 962              BCT-ĐL ngày 18/2/2019 của  Bộ Công thương
	Vốn vay
	71.433
	2020

	3
	Hệ thống điện Chiềng Muôn, Ngọc Chiến, Chiềng Ân
	Xã               Chiềng Muôn
	
	283.200
	
	
	
	
	
	
	
	283.200
	Điếm b
	QĐ số 2634           QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh
	Vốn NS Trung ương 85%; Vốn đối ứng của tỉnh 15%
	842.284 (trong dó có MLA)
	2020


Biểu số 03
ĐIỂU CHỈNH, BỒ SUNG DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA ĐẾ THỰC HIỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên Dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	HĐND tỉnh đã thông qua
	Diện tích điều chỉnh
	Trong đó sử dụng đất vào các loại đất (m2)
	Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật     Đất đai
	Nguồn vốn thực hiện

	
	
	
	Văn bản thông qua
	Tổng diện tích
	Trong đó sử dụng đất vào các loại đất (m2)
	
	Đất trồng lúa
	Đất rừng           phòng hộ
	Đất khác còn lại
	
	Số ký hiệu văn bản   ghi vốn
	Nguồn vốn
	Số tiền (Triệu đồng)
	Năm kế hoạch thực hiện

	
	
	
	
	
	Ruộng 2 vụ
	Ruộng 01 vụ
	Đất rừng PH
	Đất khác còn lại
	
	Ruộng                   02 vụ
	Ruộng 01 vụ
	Đất có rừng
	Đất chưa có rừng
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG DIỆN TÍCH (M2)
	
	
	523.940
	147.504
	8.900
	-
	367.536
	521.466
	139.100
	8.900
	-
	6.000
	367.466
	
	
	
	
	

	
	TỔNG DIỆN TÍCH (HA)
	
	-
	52,39
	14,75
	0,89
	-
	36,75
	52,15
	13,91
	0,89
	-
	0,60
	36,75
	
	
	
	
	

	I
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	
	12.000
	-
	-
	-
	12.000
	7.700
	-
	-
	-
	6.000
	1.700
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng Trạm Y tế xã Chiềng Khoang
	Xã Chiềng Khoang
	NQ số 110 NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	2.500
	
	
	
	2.500
	1.700
	
	
	
	1.700
	
	Điểm b
	QĐ số 2560 QĐ-UBND 28/10/2015 của UBND tỉnh
	Xổ số kiến thiết
	3.800
	2019            -             2020

	2
	Xây dựng Trường Mầm non Chiềng Khoang
	Xã Chiềng Khoang
	NQ số 73 NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	9.500
	
	
	
	9.500
	6.000
	
	
	
	4.300
	1.700
	Điểm b
	QĐ số 1131 QĐ-UBND 09/8/2017 của UBND huyện
	NS + NTM
	5.999
	2020

	II
	HUYỆN MAI SƠN
	
	
	462.940
	117.504
	8.900
	-
	336.536
	400.036
	90.100
	8.900
	-
	-
	301.036
	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn (Khu lòng hồ bản Cọ, xã Chiềng Dong)
	Xã Chiềng Dong
	NQ số 143 NQ-HĐND
	462.940
	117.504
	8.900
	
	336.536
	400.036
	90.100
	8.900
	
	
	301.036
	Điểm b
	QĐ số 1095 QĐ-UBND 31/3/2017; QĐ số 4426 QĐ-BNN PTNT 30/10/2017 của Bộ NN&PTNT
	Trái phiếu CP + NS tỉnh
	724.000

(gồm 04 hạng mục)
	2019          -                2020

	III
	HUYỆN MƯỜNG LA
	
	
	19.000
	
	
	
	19.000
	54.730
	-
	-
	-
	-
	54.730
	
	
	
	
	

	1
	Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai lũ ống, lũ quét bán Tà Lành và bản Huổi Pù, xã Chiềng Hoa
	Xã Chiềng Hoa
	NQ số 110             NQ-HĐND ngày 07/12/2018
	19.000
	
	
	
	19.000
	54.730
	
	
	
	
	54.730
	Điểm d
	QĐ số 3267           QĐ- UBND 28/12/2018 của UBND tỉnh
	Nguồn lồng ghép
	6.671
	2018              -                 2020

	IV
	HUYỆN PHÙ YÊN
	
	
	30.000
	30.000
	
	
	-
	59.000
	49.000
	-
	-
	-
	10.000
	
	
	
	
	

	1
	Khu đô thị Đống Đa
	Xã Huy Bắc                         và xã Huy Hạ
	NQ số 73 NQ-HĐND ngày 08/12/2017
	30.000
	30.000
	
	
	
	59.000
	49.000
	
	
	
	10.000
	Điểm d
	QĐ số 860 QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND huyện
	NSH + vốn khác
	6.480
	2019                  -                   2020


